
Giắc cắm NECU-S-ECG4-HX-Q3
Số bộ phận: 570922

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Giấy phép c UL us - Recognized (OL)

tần số kết nối 1

Kiểu gắn khớp
Cổng nối điện 4 chân

Phích cắm thẳng / kẹp cắt
thiết kế vuông

Dải điện áp hoạt động DC 0 V...30 V

Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C 3 A

Độ chịu điện áp xung 0.8 kV

Đường kính dây đơn 0.07 mm

Đường kính lõi 0.8 mm...1 mm

Tiết diện cổng nối 0.14 mm²

Mức độ bảo vệ IP40

Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...60 °C

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

mức độ ô nhiễm 2

Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ PBT

PC

Vật liệu các tiếp điểm phích cắm mạ vàng

Tay áo cách điện cho phép PP
PVC
TPE-E
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